
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2025 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

Xét Hồ sơ số H06.17-250520-0014 ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Trung 

tâm Y tế Vietsovpetro về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhân sự; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế Vietsovpetro; địa chỉ: Số 02 đường Pasteur, phường 7, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 0739/SYT-GPHĐ do Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 23 tháng 01 năm 2014 (theo Phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế 

Vietsovpetro và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- BHXH tỉnh; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Phòng KHTC (đăng Website Sở Y tế); 

- Lưu: VT, NV(D). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Triệu 



 

Phụ lục 

NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ VIETSOVPETRO 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày         /       /2025 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

* NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH 

STT 
Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn  

Số CCHN 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác 

Quyết định SYT đã phê 

duyệt liên quan cá nhân  

1.  

Nguyễn 

Đức 

Cương 

BS y 

khoa 

CKI Nội 

khoa 

000324/BRVT-

CCHN ngày 

30/05/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Trưởng khoa 

Khám bệnh 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Không 
Quyết định 466/QĐ-SYT 

ngày 08/05/2025 

2.  

Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

BS đa 

khoa, 

CKI Lao 

và bệnh 

phổi 

001671/BRVT-

CCHN ngày 

22/10/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

hệ Nội - 

Nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Phó khoa  

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - 

Nhi 

Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 

3.  

Đào Thị 

Hương 

Thủy 

Thạc sĩ Y 

khoa 

chuyên 

ngành lão 

khoa 

003577/BRVT-

CCHN ngày 

04/01/2016 

Khám bệnh, 

chữa bênh 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

Bác sĩ khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 



 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

4.  

Đoàn 

Hữu 

Uyên 

BS y 

khoa 

000235/BRVT-

CCHN ngày 

30/05/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Nội 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Bác sĩ khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội  

Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 

5.  
Trần 

Văn Kỳ 

BS y 

khoa 

002485/BRVT-

CCHN ngày 

25/09/2014 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Nội 

tổng hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Bác sĩ khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp 

Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 

6.  

Đặng 

Thị 

Thuỷ 

Điều 

dưỡng 

001583/BRVT-

CCHN ngày 

18/10/2013 

Thực hiện 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Điều dưỡng viên Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 

7.  

Đặng 

Thị 

Huyền 

Trang 

BS đa 

khoa 

CKI Tâm 

thần  

001819/ÐNO-

CCHN ngày 

15/02/2017 

Khám, chữa 

bệnh đa 

khoa; 

chuyên 

khoa tâm 

thần 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

Bác sĩ khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội và chuyên 

khoa Tâm thần 

Không 
502/QĐ-SYT ngày 

23/06/2020 



 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

8.  

Nguyễn 

Duy 

Quang 

BS y 

khoa 

CKI 

Ngoại  

004423/BRVT-

CCHN ngày 

22/11/2017 

Khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Ngoại 

tổng hợp 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Bác sĩ phụ trách 

PK Ngoại 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại tổng hợp 

Không 
470/QĐ-SYT ngày 

12/06/2020 

9.  

Đào 

Minh 

Tuấn 

Bác sỹ Y 

khoa 

003514/ĐL-

CCHN ngày  

07/05/2021 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Ngoại 

- Ca biển chuẩn 21 

ngày tại TYT trên 

công trình biển  

- Tham gia khám 

chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại tại PK 

ngoại và trực cấp 

cứu tại TTYT ngoài 

ca biển, khi có huy 

động 

Bác sĩ khám chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Không 
316/QĐ-SYT ngày 

19/04/2022 

10.  

Tạ Thị 

Thu 

Hiền 

- Bác sỹ y 

khoa 

- CKI Sản 

phụ khoa 

000810/BRVT-

CCHN ngày 

08/10/2012 

Khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Phụ 

sản - 

KHHGĐ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

KCB chuyên khoa 

Sản phụ khoa - 

KHHGĐ 

Phụ trách phòng 

khám Sản phụ 

khoa- KHHGĐ 

Không 
23/QĐ-SYT ngày 

08/01/2025 

11.  

Vũ 

Hồng 

Thắng 

BS y 

khoa 

000308/BRVT-

CCHN ngày 

30/05/2012 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Nội- 

nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

Phó khoa  

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội-

Nhi 

Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 



 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

12.  
Bùi Thế 

Mạnh 

- BS y đa 

khoa 

- CKI Nhi 

khoa 

003783/BRVT-

CCHN ngày 

05/08/2016 

Khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa Nhi 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi 
Không 

212/QĐ-SYT ngày 

05/04/2024 

13.  

Phạm 

Thị 

Thùy 

Dương 

BS Y 

khoa, BS 

nội trú 

CK dị 

ứng 

- 

000088/BRVT-

CCHN ngày 

30/05/2012 

- 417/QĐ-SYT 

ngày 

09/08/2016 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Nội, 

Da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Phó khoa  

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội, 

chuyên khoa Da 

liễu 

Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 

14.  
Lại Đức 

Hào 

Bác Sỹ đa 

Khoa 

CK I Da 

liễu 

- 

004790/BRVT-

CCHN ngày 

24/06/2019 

- 681/QĐ-SYT 

ngày 

25/08/2022 

Khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa nội 

tổng hợp; 

Khám chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa da liễu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; 

Chuyên khoa Da 

liễu 

Không 
832/QĐ-SYT ngày 

14/10/2022 

15.  

Nguyễn 

Thị 

Ninh 

Điều 

dưỡng 

001883/BRVT-

CCHN ngày 

13/02/2014 

Thực hiện 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

Điều dưỡng viên Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 



 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

16.  

Trịnh 

Thị 

Minh 

Phượng 

Điều 

dưỡng 

001580/BRVT-

CCHN ngày 

18/10/2013 

Thực hiện 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Điều dưỡng viên Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 

17.  
Phí Thị 

Lý 

Y sĩ đa 

khoa 

000210/BRVT-

GPHN ngày 

02/08/2024 

Đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Y sĩ làm công tác 

điều dưỡng 
Không 

1054/QĐ-SYT ngày 

14/10/2024 

18.  
Nguyễn 

Thị Vân  

Điều 

dưỡng 

004417/BRVT-

CCHN ngày 

22/11/2017 

Thực hiện 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Điều dưỡng viên Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 

19.  
Hồ Thị 

Hồng 

Điều 

dưỡng 

004428/BRVT-

CCHN ngày 

22/11/2017 

Thực hiện 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

Điều dưỡng viên Không 
205/QĐ-SYT ngày 

09/04/2020 



 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

20.  

Trần Thị 

Bảo 

Ngọc 

Hộ sinh 

0003690/HT-

CCHN ngày 

23/12/2015 

Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

17h00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của lãnh đạo TTYT 

Nữ hộ sinh Không 
1016/QĐ-SYT ngày 

12/12/2022 
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